
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0153404292 Trần Quốc Bảo 08/10/2009 42.25 

2.  3550469869 Nguyễn Phương Hoa 29/09/2009 42.25 

3.  0150353767 Nguyễn Thái Sơn 16/07/2009 42.25 

4.  0150340083 Ngô Thu Trang 16/10/2009 42.25 

5.  0150435393 Phạm Thủy Tiên 29/01/2009 42.00 

6.  0150516185 Trần Hà An 18/02/2009 41.75 

7.  0150491903 Đặng Đức Minh 10/11/2009 41.75 

8.  0150495303 Nguyễn Quốc Triệu 29/03/2009 41.75 

9.  0118102855 Phạm Đỗ Nhật Anh 22/12/2009 41.50 

10.  0150311825 Lê Hoàng Duy 28/01/2009 41.50 

11.  0133602430 Lê Bảo Ngọc 02/12/2009 41.50 

12.  0117704056 Nguyễn Thanh Bằng 04/07/2009 41.25 

13.  0152083427 Lê Thanh Ngọc 31/10/2009 41.25 

14.  0150268086 Lê Minh Sang 03/07/2009 41.25 

15.  0153404045 Lê Hồng Đức 16/04/2009 41.00 

16.  0154010773 Nguyễn Mạnh Hưng 24/08/2009 41.00 

17.  0154010835 Đặng Cường Thịnh 24/10/2009 41.00 

18.  0150261186 Nguyễn Thị Hà Anh 26/06/2009 40.75 

19.  0150353728 Nguyễn Tuấn Anh 19/05/2009 40.75 

20.  0150952483 Vũ Trung Hiếu 11/09/2009 40.75 

21.  0151000473 Khương Tuấn Minh 12/06/2009 40.75 

22.  0117700377 Ngô Đức Anh 19/07/2009 40.50 

23.  1750248675 Nguyễn Lê Hùng 21/07/2009 40.50 

24.  0134333082 Đỗ Trọng Minh Phúc 19/02/2009 40.50 

25.  0154010662 Bùi Quỳnh Trâm 22/10/2009 40.50 

26.  0150455391 Lã Minh Đức 24/06/2009 40.25 

27.  0150516201 Lê Vũ Tuấn Minh 02/11/2009 40.25 

28.  0150353805 Nguyễn Ngọc Quang 11/08/2009 40.25 

29.  0150322436 Nguyễn Minh Quốc Anh 16/11/2009 40.00 

30.  0153404293 Mai Phương Chi 05/10/2009 40.00 

31.  0118063784 Trần Minh Đức 28/07/2009 40.00 

32.  0150267936 Nguyễn Đức Mạnh 28/01/2009 40.00 

33.  0150565794 Nguyễn Anh Minh 26/11/2009 40.00 

34.  0117703901 Nguyễn Nhật Bảo Nhi 29/10/2009 40.00 

35.  0150275936 Phạm Anh Quân 29/10/2009 40.00 

36.  0150322300 Nguyễn Khắc Thắng 11/09/2009 40.00 

37.  0153404322 La Ngọc Trâm 08/04/2009 40.00 

38.  0118089799 Nguyễn Hồng Anh 31/10/2009 39.75 

39.  0150471186 Lê Minh Dũng 12/11/2009 39.75 

40.  0150315382 Hoàng Gia Linh 13/08/2009 39.75 

41.  0151398201 Nguyễn Diệu Anh 10/10/2009 39.50 

42.  0118103589 Nguyễn Thanh Đô 08/05/2009 39.50 

43.  0153404358 Phạm Minh Hoàng 21/10/2009 39.50 

44.  0150295147 Vũ Vân Phong 14/08/2009 39.50 

45.  0154010790 Nguyễn Hà Phương 30/01/2009 39.50 

46.  0150576475 Nguyễn Phú Quang 26/04/2009 39.50 

47.  0150495305 Trần Phương Uyên 26/01/2009 39.50 

48.  3031675439 Nguyễn Nguyên Hưng 06/01/2009 TT 
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